
Bình Thuận, ngày       tháng 7 năm 2024

Số

TT
SBD

Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND

Ghi 

chú

1 001 Đoàn Nữ Hồng Anh Nữ 29/10/2006 Bình Thuận 060306008824

2 002 K Lan Anh Nữ 28/04/2006 Bình Thuận 060306007344

3 003 Lê Thị Ngọc Anh Nữ 11/06/2006 Thanh Hóa 038306001819

4 004 Lê Thị Vân Anh Nữ 03/05/2006 Bình Thuận 060306010974

5 005 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh Nữ 06/11/2006 Bình Thuận 060306013976

6 006 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh Nữ 23/01/2006 Bình Thuận 060306009134

7 007 Vũ Ngọc Cát Huỳnh Anh Nữ 02/10/2002 Bình Thuận 060302010679

8 008 Lê Thị Anh Ánh Nữ 05/09/2006 Bình Thuận 060306010969

9 009 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 17/10/2006 Thanh Hóa 038306019162

10 010 Nguyễn Vương Tiểu Băng Nữ 01/02/2003 Bình Thuận 060303000957

11 011 Võ Phạm Bích Ca Nữ 26/10/2006 Bình Thuận 060306013925

12 012 Hồ Đức Ngọc Châu Nữ 10/04/2006 Bình Thuận 060306005801

13 013 Nguyễn Hồ Lệ Chi Nữ 13/02/2006 Bình Thuận 060306005788

14 014 Nguyễn Vũ Linh Chi Nữ 09/11/2006 Bình Thuận 060306005573

15 015 Vũ Thị Thanh Chi Nữ 25/03/2006 Bình Thuận 060306009315

16 016 Ngô Thị Ngọc Diễm Nữ 02/10/2005 Bình Thuận 060305003085

17 017 Nguyễn Trúc Trang Diễm Nữ 15/10/2006 Bình Thuận 060306014224

18 018 Bá Thị Ngọc Diệp Nữ 25/12/2006 Bình Thuận 060306000149

19 019 Nguyễn Xuân Diệu Nữ 01/10/2006 Bình Thuận 060306000712

20 020 Trần Thị Mỹ Diệu Nữ 02/11/2006 Bình Thuận 060306007464

21 021 Huỳnh Thị Phương Dung Nữ 23/03/2006 Bình Thuận 060306010851

22 022 Nguyễn Ngọc Thùy Dung Nữ 14/02/2006 Bình Thuận 060306001470

23 023 Nguyễn Đoàn Mỹ Duyên Nữ 15/08/2006 Bình Thuận 060306007800

24 024 Võ Thị Kim Duyên Nữ 29/10/2006 Bình Thuận 060306010377

25 025 Võ Nguyễn Thùy Dương Nữ 21/08/2006 Bình Thuận 060306003222

26 026 Trần Bình Yến Đan Nữ 22/07/2006 Bình Thuận 060306014263

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, NĂM 2024

KHÓA THI NGÀY 20/7/2024

Địa điểm thi: Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Bình Thuận (05 Tôn Thất Bách, Phú Tài, Phan Thiết) 
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Số:         /TB-HĐTS

Họ tên

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU 

I. Thời gian thi: Ca 1,  lúc 07g00, thứ Bảy ngày 20/7/2024.      
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Số

TT
SBD

Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND

Ghi 

chú
Họ tên

27 027 Trần Ngọc Đinh Đan Nữ 12/09/2006 Bình Thuận 060306009715

28 028 Trần Thị Yến Đức Nữ 05/04/2005 Bình Thuận 060305005259

29 029 Võ Thị Hà Giang Nữ 22/11/2003 Bình Thuận 060303004467

30 030 Đồng Thị Mỹ Giàu Nữ 04/01/2006 Bình Thuận 060306008988

31 031 Huỳnh Thị Mỹ Giàu Nữ 01/01/2005 Bình Thuận 060305000460

32 032 Phạm Quỳnh Khánh Hạ Nữ 31/08/2006 Bình Thuận 060306000951

33 033 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 02/05/2006 Bình Thuận 060306000529

34 034 Nguyễn Thị Hằng Nữ 09/06/2006 Bình Thuận 060306002301

35 035 Bùi Gia Hân Nữ 24/01/2006 Bình Thuận 060306000692

36 036 Huỳnh Trần Bảo Hân Nữ 09/03/2006 Bình Thuận 060306009648

37 037 Nguyễn Hồ Ngọc Hân Nữ 17/05/2003 Bình Thuận 060303000887

38 038 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 12/01/2006 Bình Thuận 060306009530

39 039 Phan Gia Hân Nữ 30/10/2005 Bình Thuận 060305003789

40 040 Huỳnh Thị Phúc Hậu Nữ 04/12/2006 Bình Thuận 060306007922

41 041 La Nữ Minh Hiên Nữ 11/03/2006 Bình Thuận 060306008767

42 042 Nguyễn Thị Hiền Nữ 26/08/2006 Bình Thuận 060306007852

43 043 Huỳnh Thị Ngọc Hiển Nữ 13/10/2006 Bình Thuận 060306008927

44 044 Lý Thị Kim Hòa Nữ 13/02/2003 Bình Thuận 060303003002

45 045 Thông Thị Bích Huyên Nữ 03/05/2001 Bình Thuận 060301004159

46 046 Hồ Gia Khánh Huyền Nữ 19/01/2006 Bình Thuận 060306011020

47 047 Nguyễn Ngọc Như Huyền Nữ 26/08/2006 Bình Thuận 060306004201

48 048 Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ 30/06/2006 Bình Thuận 060306005135

49 049 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Nữ 14/12/2006 Bình Thuận 060306005633

50 050 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 18/08/2006 Quảng Bình 044306008404

51 051 Mạch Thị Thúy Liễu Nữ 09/12/2006 Bình Thuận 060306007754

52 052 Đồng Mai Uyên Linh Nữ 24/10/2005 Bình Thuận 060305002998

53 053 Huỳnh Mai Phương Linh Nữ 20/12/2006 Bình Thuận 060306011897

54 054 Huỳnh Thị Lê Linh Nữ 10/11/2001 Bình Thuận 060301003303

55 055 Lê Đoàn Châu Khánh Linh Nữ 04/07/2006 Bình Thuận 060306010176

56 056 Lê Thị Xuân Linh Nữ 23/10/2001 Bình Thuận 060301006671

57 057 Nguyễn Lê Nhật Linh Nữ 15/10/2003 Bình Thuận 060303004351

58 058 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 25/03/2006 Bình Thuận 060306002112

59 059 Phạm Gia Linh Nữ 15/10/2004 Bình Thuận 060304007862

60 060 Trần Ngọc Minh Loan Nữ 08/08/2002 Bình Thuận 060302008359

61 061 Võ Thị Trúc Ly Nữ 02/10/2006 Bình Thuận 060306006845

62 062 K' Thị Lý Nữ 21/02/2006 Bình Thuận 060306007525

II. Thời gian thi: Ca 2,  lúc 08g00, thứ Bảy ngày 20/7/2024.      
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Số

TT
SBD

Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND

Ghi 

chú
Họ tên

63 063 Man Thị Thanh Mai Nữ 20/09/2000 Bình Thuận 060300005350

64 064 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 18/09/2005 Bình Thuận 060305010205

65 065 Hoàng Thị Mẫn Nữ 03/09/2005 Bình Thuận 060305011010

66 066 Lê Thị Thu Mến Nữ 13/03/2006 Bình Thuận 060306012355

67 067 Nguyễn Thùy Tuyết Minh Nữ 19/06/2005 Bình Thuận 060305003025

68 068 Phạm Trần Ngọc Minh Nữ 17/10/2006 Bình Thuận 060306006864

69 069 Nguyễn Thị Diễm Mơ Nữ 05/01/2006 Bình Thuận 060306010297

70 070 Phan Vũ Hồng Mơ Nữ 04/09/2006 Bình Thuận 060306010379

71 071 Lê Thị Diễm My Nữ 28/10/2006 Bình Thuận 060306000578

72 072 Nguyễn Lê Bảo My Nữ 22/09/2006 Bình Thuận 060306005066

73 073 Nguyễn Thị Trúc My Nữ 26/04/2006 Bình Thuận 060306002263

74 074 Trần Hồng Diễm My Nữ 27/05/2006 Bình Thuận 060306006798

75 075 Võ Bích Kiều My Nữ 08/10/2006 Bình Thuận 060306014142

76 076 Nguyễn Ngọc Bảo Na Nữ 15/08/2006 Bình Thuận 060306011433

77 077 Nguyễn Trần Chi Na Nữ 18/02/2006 Bình Thuận 060306013343

78 078 Kiều Thanh Nga Nữ 06/04/2006 Bình Thuận 060306008039

79 079 Đoàn Thanh Ngân Nữ 20/06/2006 Bình Thuận 060306010922

80 080 Huỳnh Thanh Ngân Nữ 14/09/2006 Bình Thuận 060306008391

81 081 Lâm Thị Kim Ngân Nữ 24/12/2005 Bình Thuận 060305001065

82 082 Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân Nữ 19/04/2005 Bình Thuận 075305021930

83 083 Trần Ngọc Phương Ngân Nữ 08/01/1999 Bình Thuận 060199007577

84 084 Võ Thị Tuyết Ngân Nữ 09/11/2006 Bình Thuận 060306013953

85 085 Võ Gia Nghi Nữ 17/12/2006 Quảng Nam 049306000862

86 086 Lê Bích Ngọc Nữ 05/11/2006 Bình Thuận 060306002193

87 087 Nguyễn Trần Trúc Nguyên Nữ 08/09/2006 Bình Thuận 060306014218

88 088 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi Nữ 04/04/2006 TP.HCM 060306012947

89 089 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 07/04/2006 Bình Thuận 060306013167

90 090 Nguyễn Trần Yến Nhi Nữ 07/07/2006 Bình Thuận 060306013356

91 091 Phạm Quỳnh Yến Nhi Nữ 18/06/2003 Bình Thuận 060303013523

92 092 Phạm Yến Nhi Nữ 27/05/2006 Ninh Thuận 060306004960

93 093 Trịnh Yến Nhi Nữ 24/04/2006 Bình Thuận 060306002601

94 094 Cao Thị Cẩm Nhung Nữ 09/04/2006 Bình Thuận 060306011636

95 095 Phạm Phương Nhung Nữ 19/10/2006 TP.HCM 060306002375

96 096 Lê Ngọc Quỳnh Như Nữ 17/08/2006 Bình Thuận 060306008073

97 097 Nguyễn Thị Tuyết Như Nữ 09/04/2006 Bình Thuận 060306006619

98 098 Trần Hoài Yến Như Nữ 18/08/2006 Bình Thuận 060306004412

99 099 Vi Thị Quỳnh Như Nữ 11/11/2006 Bình Thuận 060306010557
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Số

TT
SBD

Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND

Ghi 

chú
Họ tên

100 100 Võ Ngọc Yến Như Nữ 30/09/2006 Bình Thuận 060306006040

101 101 Lượng Phương Oanh Nữ 12/09/2004 Bình Thuận 060304000522

102 102 Nguyễn Thị Hồng Oanh Nữ 02/07/2006 Bình Thuận 060306012239

103 103 Bùi Thị Hồng Phượng Nữ 28/08/2006 Bình Thuận 060306002068

104 104 Nguyễn Phạm Kiều Kim Phượng Nữ 23/05/2006 Bình Thuận 060306004224

105 105 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 04/08/2006 Bình Thuận 060306002158

106 106 Nguyễn Lê Đỗ Quyên Nữ 04/08/2006 Bình Thuận 060306001709

107 107 Nguyễn Ngọc Quyên Nữ 11/06/2006 Bình Thuận 060306009708

108 108 Nguyễn Thị Quyên Nữ 09/03/2003 Nghệ An 040303002325

109 109 Phạm Thị Lệ Quyên Nữ 30/05/2006 Bình Thuận 060306001943

110 110 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Nữ 10/12/1999 Bình Thuận 060199000146

111 111 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 20/03/2006 Bình Thuận 060306005852

112 112 K' Thị Rỉm Nữ 10/09/2005 Bình Thuận 060305009591

113 113 Tăng Quí Sen Nữ 19/09/2004 Ninh Thuận 060304003818

114 114 Đặng Mai Su Nữ 26/09/2005 Bình Thuận 060305014153

115 115 Đặng Thị Tâm Nữ 04/01/2004 Bình Thuận 060304010518

116 116 Hồ Thị Thùy Tiên Nữ 27/03/2006 Bình Thuận 060306012143

117 117 Lê Thị Mỹ Tiên Nữ 11/10/2006 Bình Thuận 060306006563

118 118 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 24/06/2006 Bình Thuận 060306007054

119 119 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 25/08/2006 Bình Thuận 060306007803

120 120 Phùng Ngọc Thảo Tiên Nữ 17/08/2006 Bình Thuận 060306002129

121 121 Triệu Tiểu Tiên Nữ 03/06/2006 Bình Thuận 060306009710

122 122 Võ Triều Tiên Nữ 14/01/2004 Bình Thuận 060304011050

123 123 Phan Thị Thanh Tiền Nữ 02/07/2006 Bình Thuận 060306009994

124 124 Nguyễn Nguyễn Như Tình Nữ 24/10/2006 Bình Thuận 060306002995

125 125 Đặng Thị Bích Tuyền Nữ 12/11/2006 Bình Thuận 060306004746

126 126 Nguyễn Thanh Kim Tuyền Nữ 24/08/2006 Bình Thuận 060306003909

127 127 Nguyễn Thị Thanh Tuyết Nữ 14/06/2006 Bình Thuận 060306011121

128 128 Tạ Thị Băng Tuyết Nữ 18/11/2006 Bình Thuận 060306007769

129 129 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 22/12/2006 Bình Thuận 060306000822

130 130 Lê Nhật Thành Nữ 05/01/2004 Bình Thuận 060304001620

131 131 Huỳnh Thị Phương Thảo Nữ 19/12/1999 Bình Thuận 060199004568

132 132 Lê Thị Phương Thảo Nữ 02/11/2006 Bình Thuận 060306011182

133 133 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 22/10/2003 Bình Thuận 060303003334

134 134 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 01/01/2006 Bình Thuận 060306005858

135 135 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 03/10/2006 Bình Thuận 060306005188

III. Thời gian thi: Ca 3,  lúc 09g00, thứ Bảy ngày 20/7/2024.      
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Số

TT
SBD

Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND

Ghi 

chú
Họ tên

136 136 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 17/11/2005 Bình Thuận 060305007337

137 137 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 22/11/2006 Bình Thuận 060306005495

138 138 Văn Thanh Thảo Nữ 19/07/2006 Bình Thuận 060306000453

139 139 Vũ Thị Thu Thảo Nữ 05/11/2006 Thái Bình 036306011050

140 140 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 14/01/2005 Bình Thuận 060305012126

141 141 Nguyễn Thị Thu Thắm Nữ 14/08/2006 Bình Thuận 060306000874

142 142 Huỳnh Thị Thảo Thi Nữ 31/03/2006 Bình Thuận 060306006610

143 143 Mai Hồng Thiện Nữ 02/09/2000 Bình Thuận 060300011830

144 144 Mã Thị Kim Thoa Nữ 05/09/2001 Bình Thuận 060301007381

145 145 Bùi Thị Kim Thuận Nữ 03/05/2005 Bình Thuận 060305002141

146 146 Dương Thị Minh Thuận Nữ 05/03/2005 Bình Thuận 060305014168

147 147 Huỳnh Thị Thanh Thuận Nữ 13/10/2004 Ninh Thuận 060304005563

148 148 Hoàng K' Kim Thùy Nữ 23/02/2006 Bình Thuận 060306011370

149 149 Hoàng Thị Minh Thùy Nữ 21/10/2005 Bình Thuận 060305005094

150 150 Lương Thị Mỹ Thùy Nữ 25/09/2005 Bình Thuận 060305001325

151 151 Nguyễn Thanh Thùy Nữ 16/02/2006 Bình Thuận 060306010748

152 152 Nguyễn Thị Thanh Thùy Nữ 28/012006 Bình Thuận 060306005613

153 153 Nguyễn Lê Xuân Thủy Nữ 02/10/2006 Bình Thuận 060306013269

154 154 K Thị Thanh Thúy Nữ 24/12/2006 Bình Thuận 060306007814

155 155 Thông Thị Kim Thúy Nữ 24/10/2006 Bình Thuận 060306011873

156 156 Văn Thị Thúy Nữ 28/06/2006 Bình Thuận 060306012857

157 157 Đinh Võ Minh Thư Nữ 09/12/2006 Bình Thuận 060306014229

158 158 Đoàn Thị Minh Thư Nữ 19/04/2006 Bình Thuận 060306000463

159 159 Huỳnh Ngọc Anh Thư Nữ 31/01/2006 Bình Thuận 060306000957

160 160 Huỳnh Ngọc Minh Thư Nữ 12/01/2003 Bình Thuận 060303003759

161 161 Lê Thanh Thư Nữ 16/01/2006 Bình Thuận 060306008444

162 162 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 29/08/2006 Bình Thuận 060306007570

163 163 Trần Lâm Thư Nữ 16/04/2005 Bình Thuận 060305005114

164 164 Trương Hồng Thư Nữ 10/01/2006 Bình Thuận 060306003107

165 165 Phạm Huỳnh Thị Uyên Thương Nữ 30/04/2006 Bình Thuận 060306010281

166 166 Trần Thị Mến Thương Nữ 12/04/2004 Bình Thuận 060304010639

167 167 Bờ Đam Thị Mộng Thy Nữ 28/02/2006 Bình Thuận 060306012373

168 168 Nguyễn Quỳnh Thy Nữ 13/04/2006 Bình Thuận 060306003010

169 169 Bùi Thị Trang Nữ 11/01/2005 Bình Thuận 060305000713

170 170 Đặng Thị Trang Nữ 30/09/2006 Bình Thuận 060306001963

171 171 Nguyễn Mai Trang Nữ 29/07/2005 Bình Thuận 060305001928

IV. Thời gian thi: Ca 4,  lúc 13g30, thứ Bảy ngày 20/7/2024.      
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Số

TT
SBD

Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND

Ghi 

chú
Họ tên

172 172 Phạm Thị Thu Trang Nữ 01/06/2006 Bình Thuận 060306000248

173 173 Trần Thị Xuân Trang Nữ 29/01/2005 Bình Thuận 060305009178

174 174 Nguyễn Thị Quế Trăng Nữ 13/10/2004 Bình Thuận 060304000514

175 175 Đỗ Nguyễn Thu Trâm Nữ 08/01/2006 Bình Thuận 060306001402

176 176 Huỳnh Lê Thanh Trâm Nữ 20/10/1991 Bình Thuận 060191010121

177 177 Lê Nguyễn Hồng Trâm Nữ 24/04/2006 Bình Thuận 060306000119

178 178 Lê Vương Huyền Trâm Nữ 11/08/2006 Bình Thuận 060306001767

179 179 Nguyễn Đặng Khánh Trâm Nữ 19/02/2006 Bình Thuận 060306001734

180 180 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm Nữ 22/02/2006 Bình Thuận 060306010796

181 181 Nguyễn Hồng Thùy Trâm Nữ 22/09/2005 Bình Thuận 060305011623

182 182 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm Nữ 28/04/2006 Bình Thuận 060306011211

183 183 Nguyễn Thị Kiều Trâm Nữ 16/08/2006 Bình Thuận 060306002556

184 184 Nguyễn Trần Quỳnh Trâm Nữ 26/08/2006 Bình Thuận 060306000763

185 185 Phạm Ngọc Bích Trâm Nữ 18/02/2006 Bình Thuận 060306002578

186 186 Phan Ngọc Trâm Nữ 13/02/2005 Bình Thuận 060305002285

187 187 Bùi Ngọc Yên Trân Nữ 06/12/2006 Bình Thuận 060306008541

188 188 Bùi Thị Bích Trân Nữ 11/07/2006 Bình Thuận 060306009926

189 189 Lê Phước Ngọc Trân Nữ 13/09/2006 Bình Thuận 060306001208

190 190 Lê Trần Huyền Trân Nữ 26/10/2006 Bình Thuận 060306012777

191 191 Lương Ngọc Quế Trân Nữ 15/01/2006 Bình Thuận 060306011469

192 192 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 20/09/2006 Bình Thuận 060306000282

193 193 Trương Trần Quế Trân Nữ 13/08/2006 Bình Thuận 060306004683

194 194 Võ Lê Bảo Trân Nữ 13/05/2006 Bình Thuận 060306004191

195 195 Võ Lê Phương Trân Nữ 09/09/2006 Bình Thuận 060306012362

196 196 Ngô Thị Như Trên Nữ 19/07/2006 Bình Thuận 060306011377

197 197 Nguyễn Thị Thanh Trinh Nữ 30/05/2006 Bình Thuận 060306002072

198 198 Phạm Thị Vân Trinh Nữ 19/01/2001 Đồng Nai 075301001840

199 199 Trần Thị Tú Trinh Nữ 23/08/2005 Bình Thuận 060305012010

200 200 Huỳnh Nhã Trúc Nữ 28/04/2004 Bình Thuận 060304004021

201 201 K Thị Ngọc Trúc Nữ 05/06/2006 Bình Thuận 060306012109

202 202 Trần Thanh Trúc Nữ 14/12/2006 Bình Thuận 060306009488

203 203 Nguyễn Khánh Gia Uyên Nữ 09/04/2004 Bình Thuận 060304003170

204 204 Võ Trần Nhã Uyên Nữ 05/09/2006 Bình Thuận 060306007928

205 205 Lê Huỳnh Bảo Vân Nữ 03/08/2006 Bình Thuận 060306000160

206 206 Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 04/01/2006 Bình Thuận 060306009903

207 207 Mai Ngọc Tường Vi Nữ 31/07/2005 Bình Thuận 060305013219

V. Thời gian thi: Ca 5,  lúc 14g30, thứ Bảy ngày 20/7/2024.      
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Số

TT
SBD

Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND

Ghi 

chú
Họ tên

208 208 Ngô Bảo Vi Nữ 23/08/2006 Bình Thuận 060306000808

209 209 Tạ Thị Thúy Viên Nữ 06/05/2002 Bình Thuận 060302004139

210 210 Châu Mạ Thi Vy Nữ 09/05/2006 Bình Thuận 060306006409

211 211 Hoàng Ngọc Nhã Vy Nữ 14/09/2006 Bình Thuận 060306004395

212 212 Lê Hoài Triệu Vy Nữ 06/08/2005 Bình Thuận 060305012811

213 213 Lê Huỳnh Hương Vy Nữ 08/08/2006 Bình Thuận 060306008782

214 214 Lương Gia Tường Vy Nữ 01/01/2006 Bình Thuận 060306008905

215 215 Ngô Hồ Lê Vy Nữ 25/03/2006 Bình Thuận 060306000190

216 216 Phạm Thị Kiều Vy Nữ 23/02/2006 Bình Thuận 060306013142

217 217 Trần Kiều Vy Nữ 21/10/2006 Bình Thuận 060306010712

218 218 Trần Thị Nhật Vy Nữ 24/11/2006 Bình Thuận 060306009444

219 219 Trần Vũ Nhật Vy Nữ 04/09/2006 Bình Thuận 060306001160

220 220 Trịnh Lê Khánh Vy Nữ 10/10/2006 Bình Thuận 060306001069

221 221 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 19/04/2006 Bình Thuận 060306004791

222 222 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 23/02/2006 Bình Thuận 060306006155

223 223 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 25/03/2006 Bình Thuận 060306000774

224 224 Phan Ngọc Như Ý Nữ 01/03/2005 Bình Thuận 060305006902

225 225 Võ Huỳnh Như Ý Nữ 26/11/2005 Bình Thuận 060305013130

226 226 Huỳnh Thị Thanh Yên Nữ 29/07/2006 Bình Thuận 060306001335

227 227 Trần Thị Kim Yến Nữ 20/04/2004 Bình Thuận 060304003663

Danh sách đăng ký dự thi có: 227 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Huy Sơn

Nơi nhận:

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Thành viên HĐTS;

- Ban Coi&Chấm thi 581;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Website Trường;

- Lưu VT, ĐT.
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